
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

69 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GREEN 
EARTH VIỆT NAM

0107349530

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Đại lý bán vé máy bay.

5229

4. Chuyển phát 5320

5. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

11. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết : Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông thông tin di động.

6190(Chính)

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết : 
Sứa chữa máy móc, thiết bị làm lạnh và lọc không khí;
Sửa chữa máy photocopy;
Sữa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ, máy móc khác;

3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG GREEN EARTH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM GREEN EARTH INFORMATION 
TECHNOLOGY AND COMMUNICAITON JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VN GREEN EARTH., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904215168
Email: oanh.greenearth@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết : 
Sửa chữa và bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ  môtơ 
máy phát điện;
Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi;
Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công nghiệp;
Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy;
Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng;
Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị 
không dẫn điện để dùng cho các mạch điện;

3314

15. Xây dựng nhà các loại 4100

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết :
Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa, đại lý bán hàng 
hưởng hoa hồng.

4610

20. Bán buôn gạo 4631

21. Bán buôn thực phẩm 4632

22. Bán buôn đồ uống 4633

23. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết :
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm và các ấn phẩm 
khác

4649

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết :
Đại lý kinh doanh điện thoại và linh kiện điện thoại;
Đại lý kinh doanh thiết bị thu, phát sóng truyền hình;

4652

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Kinh doanh vận tải  hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

31. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

32. Sửa chữa thiết bị liên lạc
Chi tiết : Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị viễn thông;

9512

33. Hoạt động tư vấn quản lý 7020
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAO HỒNG 
LOAN

Số 5 ngách 34 
ngõ Lệnh Cư, 
Phường Thổ 
Quan, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.500 1.650.000.000 33,000

Tổng số 16.500 1.650.000.000 0,000

012564604

2 ĐÀO QUÝ HÀ Số nhà 12A ngõ 
27 Võng Thị, 
Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.500 1.750.000.000 35,000 0010570036
26

3 NGUYỄN 
ĐỨC VINH

Số nhà 26 ngách 
92 ngõ 66 Ngọc 
Lâm, Phường 
Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.000 1.600.000.000 32,000

Tổng số 16.000 1.600.000.000 0,000

012827914

34. Quảng cáo 7310

35. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

36. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết : Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm.

7810

37. Cung ứng lao động tạm thời 7820

38. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

39. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001057003626
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 12A ngõ 27 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 12A ngõ 27 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO QUÝ HÀ Nam

17/11/1957 Kinh Việt Nam

24/07/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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